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ĐỀ 5 

 

Bài 1: (2 điểm) Tìm x để căn  thức sau có nghĩa: 

a) 5 30x   

b) - 2x + 3   

c) 
3

4

x
  

      d) 2 2x   

Bài 2: (2 điểm) Rút gọn các biểu thức 

a)    3 5 . 3 5   

b)  5 2 2 5 5 250                 

c) 2(1 3) 4 2 3                    

d) 
x y y x

x y




 

Bài 3: (2 điểm) Giải phương trình 

a) 7 2 3 5x                                    

b) 2 6 9 4 2 3x x     

 c)  4 + 5 x = 3  

  d)  1
2

3
6

9

1

2

15
2525 


 x

x
x    

Bài 4: (2 điểm) Cho biểu thức: 
1 1 x

P
1 x2 x 2 2 x 2

  
 

  với  x 0  và x 1   

a) Rút gọn P 
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b) Tính giá trị của P tại x 9  

Bài 5: (2 điểm) Xét biểu thức: 
2

3 3
Q 1 a : 1

1 a 1 a

  
     

   
 với – 1 < a < 1 

      a) Rút gọn biểu thức Q                       

  b) Tìm a để Q = 1 – a  

ĐÁP ÁN ĐỀ 5 

Bài 1: (2 điểm) Tìm x để căn  thức sau có nghĩa: 

a) 5 30x   xác định khi:  5 30 0 5 30 6x x x       

 Vậy 6x  thì 5 30x   xác định. 

b) Để - 2x + 3   có nghĩa   -2x + 3  0   -2x  -3   x  
2

3
  . 

Vậy với x  
2

3
 thì căn thức trên có nghĩa .  

c) Để căn thức 
3

4

x
 có nghĩa 

4
0

3x



   x + 3 > 0   x > -3 . 

Vậy với x > -3 thì căn thức trên có nghĩa. 

d) 2 2x   

Ta có: 2 22 0, 2x x x      xác định với mọi x. 

Bài 2: (2 điểm) Rút gọn các biểu thức 

a)    3 5 . 3 5   = 2 

b)           5 2 2 5 5 250 5 10 10 25.10 5 10 10 5 10 10  

c) 2 2(1 3) 4 2 3 1 3 (1 3) 3 1 1 3 2              

d)  
x y y x

x y




 = 

 xy x y

x y




  = xy                

Bài 3: (2 điểm) Giải phương trình 

a)  7 2 3 5x     ĐK: x   0 

  7 + x2  = (3 + 5 )2 

  7 + x2  = 14 + 6 5  

        x2  = 7 + 6 5  

           2x = (1 + 6 5 )2 

           2x = 229 + 48 5  

c)  4 + 5 x = 3   (đk:  x 0 ) 

  4 + 5 x = 9  

   5 x  = 5   x 1       

Vậy      S  1   
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             x = 114,5 + 24 5  (TM) 

b) 
2 6 9 4 2 3x x     

    22 )13()3( x  

          133 x  

         










133

133

x

x
 

              










32

43

x

x
    KL: ..... 

d) 1
2

3
6

9

1

2

15
2525 


 x

x
x    

                                       (ĐK : x 1) 

3713661

61)5,15,25(

615,115,215

1
2

3
61

3.2

15
)1(25









xx

x

xxx

xxx

  

                                             (T/m)   

  Bài 4: (2 điểm)  

a) 
   

1 1 x
P

1 x2 x 1 2 x 1
  

   
x 1 x 1 x

2 x 1 x 1

  
 

   

     
1 x

P
x 1 x 1

 
 

1 x

x 1






1

x 1




  

b) 
1

P
9 1






1

4




 
Bài 5: (2 điểm) 

a) 
2 2

2 2

3 3 3 1 a 3 1 a
Q 1 a : 1 :

1 a 1 a1 a 1 a

      
      

     
 

        
2 2 2

2

3 1 a 1 a 1 a
. 1 a

1 a1 a 3 1 a

   
   

  
 

b) Q = 1 – a  1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1a a a a a a a                   

                                                                      hoặc 1 1 0 1 1 0a a a         

  Vậy  a  = 0 vì  -1 < a < 1         

 


